
  

UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 1559/KH-SKHCN Khánh Hòa, ngày 24 tháng 3 năm 2026 

 

 

KẾ HOẠCH 

Chuyển đổi số năm 2026  

của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa  
 

 

Triển khai Kế hoạch số 2364/KH-UBND ngày 06/02/2026 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về Chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa năm 2026, Sở Khoa học và Công 

nghệ ban hành Kế hoạch chuyển đổi số năm 2026 như sau: 

I. MỤC TIÊU  

1. Mục tiêu chung 

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hạ tầng số, nền tảng số thống nhất, ổn định, 

hiện đại bảo đảm liên thông, tái sử dụng các dữ liệu của các sở, ngành hiện có; an 

toàn, bảo mật thông tin và an ninh mạng; kết nối, chia sẻ dữ liệu số tạo tiền đề xây 

dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số hiện đại, minh bạch, hiệu quả; cung cấp 

dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tạo đột phá trong cải cách hành chính, điều 

hành, quản trị công và phát triển bền vững, đảm bảo triển khai thực hiện các chỉ 

đạo của Trung ương và địa phương. 

- Phấn đấu nâng cao chỉ số chuyển đổi số (DTI) tỉnh Khánh Hòa tăng 2 bậc. 

Các chỉ số xếp loại chính quyền số; kinh tế số; xã hội số tỉnh cao hơn mức bình 

quân cả nước ngay trong năm 2026. 

- Xây dựng, hoàn thiện Chính quyền số gắn kết chặt chẽ với hoạt động cải 

cách quy trình, thủ tục hành chính, hiện đại hóa hoạt động hành chính của cơ quan 

nhà nước. 

2. Mục tiêu cụ thể 

TT Nội dung 
Mục 

tiêu 

I Phát triển Chính quyền số   

1 
Duy trì văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước 

dưới dạng điện tử 
100% 

2 
Hồ sơ TTHC, hồ sơ công việc tại cơ quan được xử lý trên môi 

trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước) 
100% 

3 
Báo cáo định kỳ, báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội còn hiệu lực 

phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND 

tỉnh được thực hiện qua Hệ thống báo cáo của tỉnh và kết nối, chia 

100% 
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TT Nội dung 
Mục 

tiêu 

sẻ dữ liệu với HTTT báo cáo Chính phủ 

4 

Người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được 

định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất giữa các nền tảng, hệ 

thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến, HTTT giải quyết TTHC 

thông qua định danh điện tử VNeID 

100% 

5 Tỷ lệ cấp kết quả giải quyết TTHC điện tử  100% 

6 Tỷ lệ người dân, doanh nghiệp hài lòng về giải quyết TTHC  95% 

II Phát triển kinh tế số   

1 Kinh tế số (GRDP của tỉnh) 14% 

2 Doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh sử dụng nền tảng số 100% 

3 Doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh sử dụng nền tảng số 
trên 

50% 

III Phát triển xã hội số   

1 
Tỷ lệ dân số trưởng thành được cấp chứng thư chữ ký số, chứng 

thư chữ ký điện tử 
10% 

2 Tỷ lệ dân số trưởng thành sử dụng điện thoại thông minh 100% 

3 Tỷ lệ hộ gia đình có kết nối Internet băng thông rộng cáp quang  100% 

IV Bảo đảm an toàn thông tin   

1 

Hệ thống thông tin của cơ quan được phê duyệt cấp độ an toàn 

theo quy định và triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn hệ 

thống thông tin theo cấp độ 

100% 

2 

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan (bao 

gồm cả các đơn vị, tổ chức nhà nước trực thuộc) được tuyên 

truyền, phổ biến về thói quen, trách nhiệm và kỹ năng cơ bản bảo 

đảm an toàn thông tin 

100% 

II. NHIỆM VỤ VÀ PHÂN CÔNG 

Theo Phụ lục I, II và III đính kèm. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này từ nguồn ngân sách nhà nước. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Giao Văn phòng sở chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị tổ chức triển khai 

Kế hoạch này. Định kỳ tổng hợp kết quả triển khai Kế hoạch này báo cáo lãnh đạo 

sở. 
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Trên đây là kế hoạch Chuyển đổi số của Sở KHCN tỉnh Khánh Hòa năm 

2026, đề nghị các phòng, đơn vị triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai 

thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các phòng, đơn vị kịp thời phản hồi 

về Văn phòng sở để tổng hợp trình lãnh đạo Sở chỉ đạo giải quyết./. 

  

Nơi nhận: (VBĐT) GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (b/cáo); 

- Bộ KHCN (b/cáo); 

- Lãnh đạo Sở KHCN; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP (Đ). 

 

  

 

 

 

 

 

Phạm Quốc Hoàn 

 

  



Phụ lục I 

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ NĂM 2026 

(Kèm theo Kế hoạch số 1559/KH-SKHCN ngày 24/3/2026 của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

TT Tên nhiệm vụ, giải pháp Chủ trì Phối hợp 

Thời gian 

hoàn 

thành 

Kết quả 

Lãnh đạo chỉ 

đạo 

I NHIỆM VỤ ĐỘT PHÁ  

1 
Chuẩn bị các thủ tục để hình thành khu công 

nghiệp công nghệ số tập trung 

Phòng Chuyển 

đổi số 

Các phòng, đơn 

vị trực thuộc Sở 

Năm 

2026  
 Văn bản 

Đào Xuân Kỳ 

II NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1 
Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh 

Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030 

Phòng Chuyển 

đổi số 

Các phòng, đơn 

vị trực thuộc Sở 

Quý 

I/2026 
Kế hoạch  

Đào Xuân Kỳ 

2 Chiến lược dữ liệu tỉnh Khánh Hòa 
Phòng Chuyển 

đổi số 

Các phòng, đơn 

vị trực thuộc Sở 

Quý 

I/2026 
 Chiến lược 

Đào Xuân Kỳ 

3 Xây dựng Khung kiến trúc số 
Phòng Chuyển 

đổi số 

Các phòng, đơn 

vị trực thuộc Sở 

Quý 

II/2026 
 Khung kiến trúc số 

Đào Xuân Kỳ 

4 
Xây dựng triển khai Cổng dữ liệu mở tỉnh 

Khánh Hòa 

Trung tâm 

Chuyển đổi số 

Các phòng, đơn 

vị trực thuộc Sở 

Quý 

II/2026 
  

Phạm Quốc 

Hoàn 

5 
Xây dựng 4 nghị quyết liên quan đến Luật 

Công nghiệp Công nghệ số 

Phòng Pháp 

chế  

Các phòng, đơn 

vị trực thuộc Sở  
    

Nguyễn Tấn 

Quang 

 5.1 

Nghị quyết quy định tiêu chí, điều kiện, trình 

tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ từ ngân 

sách địa phương cho các dự án hạ tầng công 

nghệ số trọng điểm, khu công nghệ số tập 

trung tại tỉnh Khánh Hòa. 

Phòng Pháp 

chế  

Các phòng, đơn 

vị trực thuộc Sở  

Quý III-

IV/2026 
 Nghị quyết 

 

 5.2 

Nghị quyết quy định tiêu chí, điều kiện, trình 

tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ cho các 

dự án khởi nghiệp sáng tạo trong công 

nghiệp công nghệ số được hỗ trợ kinh phí 

trực tiếp từ ngân sách địa phương tại tỉnh 

Khánh Hoà 

Phòng Pháp 

chế  

Các phòng, đơn 

vị trực thuộc Sở  

Quý III-

IV/2026 
 Nghị quyết 
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5.3  

Nghị quyết quy định tiêu chí, điều kiện, trình 

tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ cho các 

doanh nghiệp thực hiện dự án thiết kế chip 

bán dẫn được hỗ trợ kinh phí đào tạo phát 

triển nguồn nhân lực, nghiên cứu và phát 

triển, sản xuất thử nghiệm, mua sắm máy 

móc, thiết bị, công nghệ và đổi mới công 

nghệ từ ngân sách địa phương tại tỉnh Khánh 

Hoà 

Phòng Pháp 

chế  

Các phòng, đơn 

vị trực thuộc Sở  

Quý III-

IV/2026 
 Nghị quyết 

 

 5.4 

Nghị quyết quy định tiêu chí, điều kiện, trình 

tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ cho các 

dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp 

trong công nghiệp bán dẫn và dự án sản xuất 

thiết bị điện tử được hỗ trợ một phần hoặc 

toàn bộ kinh phí để sản xuất mẫu thử, mua 

công nghệ và đổi mới công nghệ theo quy 

định của pháp luật về chuyển giao công nghệ 

từ nguồn ngân sách địa phương tỉnh Khánh 

Hòa. 

Phòng Pháp 

chế  

Các phòng, đơn 

vị trực thuộc Sở  

Quý III-

IV/2026 
Nghị quyết  

 

6 
Xây dựng ứng dụng công dân số tỉnh Khánh 

Hòa 

Trung tâm 

Chuyển đổi số 

Các phòng, đơn 

vị trực thuộc Sở 

Quý 

IV/2026 
  

Phạm Quốc 

Hoàn 

7 

Ban hành danh mục và tổ chức triển khai, 

vận hành các nền tảng số dùng  chung của 

tỉnh đảm bảo tính liên thông kết nối theo 

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và 

Khung kiến trúc số của tỉnh 

Trung tâm 

Chuyển đổi số 

Các phòng, đơn 

vị trực thuộc Sở 

Quý 

II/2026 
 Danh mục 

Phạm Quốc 

Hoàn 
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Phụ lục II 

DANH MỤC DỰ ÁN, NHIỆM VỤ CNTT SỬ DỤNG VỐN SỰ NGHIỆP CẤP TỈNH NĂM 2026 

(Kèm theo Kế hoạch số 1559/KH-SKHCN ngày 24/3/2026 của Sở Khoa học và Công nghệ) 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

 

TT Tên dự án, nhiệm vụ 

Chủ đầu 

tư/Cơ 

quan chủ 

trì 

Phạm vi 

triển 

khai 

Căn cứ pháp lý đề xuất  

(ghi rõ tên văn bản của Trung 

ương/Tỉnh, điều khoản tham 

chiếu nhiệm vụ được giao) 

Thời gian 

thực hiện 

Dự 

toán 

kinh 

phí 

Nhu 

cầu 

cấp 

kinh 

phí 

năm 

2026 

Nội dung thực hiện 

trong năm 2026 

Lãnh đạo 

chỉ đạo 

I DỰ ÁN, NHIỆM VỤ PHỤC VỤ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN SỐ 

1 

Mua sắm bản quyền phần 

mềm kiểm soát truy cập 

mạng NAC và bản quyền 

phần mềm chống thất thoát 

dữ liệu DLP 

Trung tâm 

Chuyển 

đổi số 

TTDL 

tỉnh 

Công văn số 5331/UBND-

NC&KSTT ngày 06/5/2025 của 

UBND tỉnh Khánh Hòa 

2026 944 944 

- Hoàn thành mua 

sắm và kích hoạt 

bản quyền phần 

mềm kiểm soát truy 

cập mạng (NAC) và 

chống thất thoát dữ 

liệu (DLP). 

- Đảm bảo kiểm soát 

100% các thiết bị 

truy cập mạng và 

ngăn chặn nguy cơ 

rò rỉ dữ liệu số của 

tỉnh. 

- Tăng cường năng 

lực bảo mật hạ tầng 

số, đáp ứng tiêu chí 

về an toàn thông tin 

trong bộ chỉ số DTI. 

Phạm Quốc 

Hoàn 

2 
Nâng cấp, cập nhật hệ 

thống GIS Khánh Hòa 

Trung tâm 

Chuyển 

đổi số 

Toàn 

tỉnh 

Công văn số 3457/UBND-

KSTT ngày 03/4/2024 của 

UBND tỉnh 

2024-

2026 
10.000 10.000 

Hệ thống được nâng 

cấp 

Phạm Quốc 

Hoàn 
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3 
Triển khai Nền tảng số hóa 

tỉnh Khánh Hòa 

Trung tâm 

Chuyển 

đổi số 

Toàn 

tỉnh 

Quyết định số 1945/QĐ-UBD 

ngày 29/9/2023 của UBND tỉnh  

2025-

2026 
12.000 12.000 

Nền tảng số hóa 

được xây dựng và 

đưa vào sử dụng 

Phạm Quốc 

Hoàn 

4 

Xây dựng Nền tảng số phục 

vụ quản trị và chỉ đạo điều 

hành tỉnh Khánh Hòa 

Trung tâm 

Chuyển 

đổi số 

Toàn 

tỉnh 

Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh 

Khánh Hoàn 06 tháng cuối năm 

2025 (sau sáp nhập) 

2025-

2026 
20.000 20.000 

Hệ thống được đưa 

vào sử dụng trên địa 

bàn toàn tỉnh 

Phạm Quốc 

Hoàn 

4.1 
Xây dựng nền tảng số dùng 

chung cấp xã 

Trung tâm 

Chuyển 

đổi số  

UBND 

xã, 

phường, 

đặc khu 

- Kế hoạch số 1489/KH-UBND 

ngày 23/01/2026 của UBND 

tỉnh Khánh Hòa; 

- Kế hoạch số 06-KH/BCĐ ngày 

27/01/2026 của Ban chỉ đạo 

tỉnh. 

2026 10.000 10.000 

Hệ thống được đưa 

vào sử dụng ở các 

xã/phường trên địa 

bàn toàn tỉnh 

Phạm Quốc 

Hoàn 

4.2 

Xây dựng, bổ sung phân hệ 

quản hiệu quả công việc 

trên phầm mềm Quản lý 

văn bản và điều hành (KPI) 

Trung tâm 

Chuyển 

đổi số  

Toàn 

tỉnh 

- Kế hoạch số 1489/KH-UBND 

ngày 23/01/2026; 

- Kế hoạch số 06-KH/BCĐ ngày 

27/01/2026 của ban chỉ đạo 

tỉnh. 

2026 5.000 5.000 

Hệ thống được đưa 

vào sử dụng ở các 

xã/phường trên địa 

bàn toàn tỉnh 

Phạm Quốc 

Hoàn 

4.3 

Nâng cấp Hệ thống Phản 

ánh, kiến nghị của người 

dân, doanh nghiệp về kinh 

tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa 

Trung tâm 

Chuyển 

đổi số  

Toàn 

tỉnh 

Kế hoạch số 1489/KH-UBND 

ngày 23/01/2026 của UBND 

tỉnh Khánh Hòa 

2026 950 950 
Hệ thống được nâng 

cấp 

Phạm Quốc 

Hoàn 

4.4 

Nâng cấp bổ sung chức 

năng Hệ thống thông tin 

báo cáo tỉnh Khánh Hòa. 

Trung tâm 

Chuyển 

đổi số  

Toàn 

tỉnh 

Kế hoạch số 1489/KH-UBND 

ngày 23/01/2026 của UBND 

tỉnh Khánh Hòa 

2026 1.000 1.000 
Hệ thống được nâng 

cấp 

Phạm Quốc 

Hoàn 

5 
Xây dựng Khung kiến trúc 

số của tỉnh 

Phòng 

Chuyển 

đổi số 

Toàn 

tỉnh 

Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị; 

Nghị quyết 71 của Chính phủ; 

Nghị quyết 48 của Tỉnh ủy, 

Quyết định số 1689/QĐ-UBND 

ngày 19/6/2025 của UBND tỉnh 

2026 500 500 
Trình phê duyệt chủ 

trương thực hiện 

Đào Xuân 

Kỳ 

6 
Xây dựng Khung quản trị 

dữ liệu của tỉnh 

Phòng 

Chuyển 

đổi số 

Toàn 

tỉnh 

Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị; 

Nghị quyết 71 của Chính phủ; 

Nghị quyết 48 của Tỉnh ủy, 

Quyết định số 1689/QĐ-UBND 

ngày 19/6/2025 của UBND tỉnh 

2026 500 500 
Trình phê duyệt chủ 

trương thực hiện 

Đào Xuân 

Kỳ 
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7 

Xây dựng Khung chiến 

lược dữ liệu tỉnh Khánh 

Hòa đến năm 2030 

Phòng 

Chuyển 

đổi số 

Toàn 

tỉnh 

Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị; 

Nghị quyết 71 của Chính phủ; 

Nghị quyết 48 của Tỉnh ủy, 

Quyết định số 1689/QĐ-UBND 

ngày 19/6/2025 của UBND tỉnh 

2026 500 500 
Trình phê duyệt chủ 

trương thực hiện 

Đào Xuân 

Kỳ 

IV CÁC NHIỆM VỤ MỚI ĐƯỢC DUYỆT TRIỂN KHAI 
 

1 

Mua sắm máy tính xách tay 

phục vụ công tác chuyên 

môn và triển khai chuyển 

đổi số" cho cán bộ phòng 

Chuyển đổi số của Sở Khoa 

học và Công nghệ 

Phòng 

Chuyển 

đổi số 

Cấp tỉnh 
 Quyết định số 3646 ngày 

30/12/2022 của UBND tỉnh 
2026 100 100 

 

Đào Xuân 

Kỳ 
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Phụ lục III 

DANH MỤC DỰ ÁN CNTT SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG CẤP TỈNH NĂM 2026 

(Kèm theo Kế hoạch số 1559/KH-SKHCN ngày 24/3/2026 của Sở Khoa học và Công nghệ) 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

 

T

T 
Tên dự án, nhiệm vụ 

Chủ đầu 

tư/Cơ quan 

chủ trì 

Phạm vi 

triển 

khai 

Căn cứ pháp lý đề xuất (ghi rõ 

tên văn bản của Trung 

ương/Tỉnh, điều khoản tham 

chiếu nhiệm vụ được giao) 

Thời gian 

thực hiện 

Dự toán 

kinh phí 

Nhu cầu 

cấp kinh 

phí năm 

2026 

Nội dung 

thực hiện 

trong năm 

2026 

Lãnh đạo chỉ 

đạo 

I DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP 

1 

Đầu tư xây dựng nền tảng 

hạ tầng công nghệ thông 

tin và hạ tầng số phục vụ 

chuyển đổi số tỉnh Khánh 

Hòa 

Trung tâm 

Chuyển đổi 

số 

Cấp 

tỉnh, xã 

Nghị quyết số 25-NQ/TU; 

Quyết định số 909/QĐ-UBND; 

Quyết định số 1495/QĐ-UBND; 

Công văn số 1119/UBND-

KSTT; Kế hoạch 6765/KH-

UBND 

2025-2028 450,000 450,000 

- Đề xuất địa 

điểm mới cho 

Trung tâm dữ 

liệu tỉnh để 

triển khai dự 

án; 

- Trình xem 

xét, phê duyệt 

Chủ trương 

đầu tư dự án. 

Phạm Quốc 

Hoàn 

2 

Đầu tư bổ sung hạ tầng 

công nghệ thông tin phục 

vụ triển khai Đề án phát 

triển ứng dụng về dữ liệu 

dân cư, định danh và xác 

thực điện tử phục vụ 

chuyển đổi số quốc gia 

giai đoạn 2022 - 2025, 

tầm nhìn đến năm 2030 

trên địa bàn tỉnh Khánh 

Hòa 

Trung tâm 

Chuyển đổi 

số 

TTDL 

tỉnh 

Nghị quyết số 92/NQ-HĐND; 

Nghị quyết số 152/NQ-HĐND; 

Văn bản số 5331/UBND-

NC&KSTT; Báo cáo thẩm định 

số 555/BC-HĐTĐ; Kế hoạch 

6765/KH-UBND 

2025-2026 14,999 14,999 

Hoàn thành dự 

án và được 

đưa vào sử 

dụng 

Phạm Quốc 

Hoàn 

3 
Xây dựng ứng dụng 

tương tác phục vụ người 

Trung tâm 

Chuyển đổi 

Toàn 

tỉnh 

Nghị quyết số 151/NQ-HĐND; 

Văn bản số 5331/UBND-
2025-2026 14,998 14,998 

Hoàn thành dự 

án, ứng dụng 

Phạm Quốc 

Hoàn 
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dân tỉnh Khánh Hòa số NC&KSTT; Báo cáo thẩm định 

số 556/BC-HĐTĐ 

được đưa vào 

sử dụng 

4 

Xây dựng Kho dữ liệu 

dùng chung tỉnh Khánh 

Hòa 

Trung tâm 

Chuyển đổi 

số 

Toàn 

tỉnh 

Nghị quyết số 16-NQ/TU; Nghị 

quyết số 43/NQ-HĐND; Quyết 

định số 909/QĐ-UBND; Quyết 

định số 1495/QĐ-UBND 

2025-2026 30,000 30,000 

Hoàn thành dự 

án, kho dữ liệu 

được đưa vào 

sử dụng 

Phạm Quốc 

Hoàn 
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